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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN: Tin học 8



A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 4: Ứng dụng của tin học
	Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
	Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu
	Bài 7: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	Bài 8: Làm việc với danh sách liệt kê và hình ảnh trong văn bản
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI
50% trắc nghiệm (gồm 20 câu) và  50% tự luận
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Dấu được sử dụng đầu tiên khi viết công thức là

        A. dấu +
       B. dấu =
      C. dấu ;
       D. dấu :

Câu 2: Để chọn 1 cột trong bảng tính
A. Di chuyển chuột lên phía trên của tên cột và nháy chuột
B. Di chuyển chuột xuống phía dưới của bảng tính và nháy chuột
C. Di chuyển chuột đến một vị trí bất kì của cột và nháy chuột
D. Di chuyển chuột đến phía trái của cột và nháy chuột
Câu 3: Giao của cột và hàng được gọi là

      A. ô
       B. dòng
       C. cột
       D. bảng

Câu 4: Muốn tạo đường viền cho bảng tính ta dùng nút lệnh nào?

A. Shading
B. Borders
C. Sort
D. Font color

Câu 5: Trong phần mềm bảng tính Excel, địa chỉ ô được tính như thế nào?
A. Số thứ tự của hàng và số thứ tự của cột		
B. Số thứ tự của cột và số thứ tự của hàng
C. Số thứ tự của cột cộng với số thứ tự của hàng
D. Số thứ tự của hàng cộng với số thứ tự của cột
Câu 6: Phần mềm Excel có mấy loại địa chỉ ô tính nào?
A. 2									B. 3
C. 4									D. 1
Câu 7: Câu nào sau đây Đúng khi nói về địa chỉ tuyệt đối
A. Địa chỉ tuyệt đối không thay đổi khi sao chép công thức
B. Địa chỉ tuyệt đối có thay đổi khi sao chép công thức
C. Địa chỉ tuyệt đối chỉ cần có dấu $ ở trước số thứ tự cột
D. Địa chỉ tuyệt đối chỉ cần có dấu $ ở trước số thứ tự hàng
Câu 8: Muốn điền nhanh dấu $ đằng trước địa chỉ ô để địa chỉ trở thành tuyệt đối ta sử dụng phím nào?

   A.  F2
B.  F3
C. F4
D. F5

Câu 9: Trong hình 5.3, công thức tại ô F5 là =E5*$F$2, sao chép công thức này đến ô F6, kết quả sao chép là

A. =F6*F3
	        B. =E6*$F$2
C. =$E$6*F3
             D. =$E$6*$F$2

Câu 10: Cách nhập kí hiệu $ cho địa chỉ tuyệt đối là?
A. Gõ kí hiệu $ từ bàn phím khi nhập địa chỉ ô.	
B. Sau khi nhập địa chỉ tương đối, nhấn F4 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.
C. Sau khi nhập địa chỉ tương đối, nhấn F2 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.
D. Thực hiện theo cả hai cách A và B.
Câu 11: Địa chỉ tương đối tự động thay đổi khi sao chép công thức nhưng vẫn giữ nguyên ... tương đối giữa các ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức.

A. địa chi
B. vị trí
C. kết quả
D. công thức

Câu 12: Trong thực tế, các thầy cô thường in danh sách học sinh sắp xếp theo cột nào?
A. Họ và tên		  B. Ngày sinh		C. Địa chỉ nơi thường trú	        D. Nơi sinh
Câu 13: Để sắp xếp dữ liệu trong Excel. Ta dùng lệnh nào sau đây?
A. Data\Sort & Filter	  B. Data\Sort		C. Data\ Filter		D.Insert\Sort & Filter
Câu 14: Trong sắp xếp Họ và tên học sinh. Nếu Tên học sinh trùng nhau ta sẽ chọn lệnh nào để tiếp tục chọn tiêu chí sắp xếp tiếp theo là Họ đệm?
A. Sort by		              B. Then by		C. Order		                    D. Options
Câu 15: Để lọc dữ liệu, em thực hiện thế nào?
A. Mở dải lệnh Data, tại nhóm Sort and Filter → chọn lệnh Filter.
B. Mở dải lệnh Layout, tại nhóm Sort and Filter → chọn lệnh Sort.
C. Mở dải lệnh Data, tại nhóm Sort and Filter → chọn lệnh Sort.
D. Mở dải lệnh Layout, tại nhóm Sort and Filter → chọn lệnh Sort.

Câu 16: Để thêm tiêu chí sắp xếp, em chọn?

A. Add level
B. Delete level.
C. Copy level.
D. Next

Câu 17: Để lọc dữ liệu trong Excel. Ta dùng lệnh nào sau đây?

A. Data\Sort & Filter		
B. Data\Sort		
C. Data\ Filter	
D.Insert\Sort & Filter

Câu 18: Cho bảng tính sau:
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Sau khi sao chép công thức từ ô C1 sang ô C2 thì ô C2 sẽ nhận được giá trị là bao nhiêu

A. 10	
B. 15		
C. 16		
D. 24
Câu 19: Đâu không phải là mục đích của việc sử dụng biểu đồ?
A. Minh họa dữ liệu trực quan.
B. Dễ so sánh số liệu.
C. Dễ nhận định xu hướng thay đổi của dữ liệu.
D. Để rút ngắn các thao tác tính toán
Câu 20: Câu nào sau đây đúng khi sử dụng chức năng tạo biểu đồ trong Excel
A. Tạo biểu đồ để dữ liệu sắp xếp theo đúng trật tự
B. Tạo biểu đồ để dữ liệu được minh họa trực quan hơn
C. Tạo biểu đồ bắt buộc phải sắp xếp dữ liệu trước
D. Tạo biểu đồ để tính toán chính xác hơn
Câu 21: Đâu KHÔNG phải là loại biểu đồ có trong phần mềm Excel mà em đã được học trong chương trình lớp 8

A. Biểu đồ đoạn thẳng			
B. Biểu đồ cột  
C. Biểu đồ quạt tròn			
D. Biểu đồ hình ovan

Câu 22: Các dạng biểu đồ hay gặp là?                                       

A. Biểu đồ cột.				
B. Biểu độ quạt. 	
C. Biểu độ đoạn thẳng.			
D. Biểu đồ cột, quạt, đoạn thẳng.

Câu 23: Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề.				
B. Có đường lưới hay không.	
C. Chú thích các trục các trục.			
D. Tiêu đề, có đường lưới hay không, chú thích các trục.

Câu 24: Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em học trong chương trình?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 25: Biểu đồ sẽ được tạo ngay với thông tin ngầm định lúc hộp thoại hiện ra, khi ta nháy nút nào?

      A. Cancel
B.  Back
C. Finish
D. Next
Câu 26:  Có mấy kiểu danh sách dạng liệt kê trong văn bản?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 27: Để định dạng kiểu danh sách liệt kê ta sử dụng nhóm lệnh nào?

     A. Clipboard
     B. Font
C. Paragraph
D. Editing

Câu 28: Để thêm hình ảnh vào văn bản ta làm việc với bảng chọn nào?

     A. File
B. Insert
C. Layout
D. View

Câu 29: Thao tác chèn hình ảnh vào văn bản là

     A. vào File chọn Pictures
     B. vào Insert chọn Pictures
C. vào Home chọn Pictures
D. vào Design chọn Pictures

Câu 30: Phát biểu nào sau đây sai?
     A. Có thể chèn hình ảnh vào văn bản để minh họa cho nội dung
     B. Có thể chèn hình đồ họa trong phần mềm soạn thảo văn bản
     C. Có thể chèn, thêm, xóa bỏ, thay đổi kích thước của hình ảnh và hình đồ họa trong văn bản
     D. Không thể vẽ hình đồ họa trong phần mềm soạn thảo văn bản
TRẮC NGHỆM ĐÚNG - SAI
Câu 31: Bạn Thu được giao nhiệm vụ thống kê số sách trong thư viện lớp bằng Excel, sau đó tạo biểu đồ thể hiện số lượng sách theo từng thể loại và viết báo cáo kèm hình ảnh minh họa bằng Word. 
A. Thu có thể sử dụng Excel để nhập dữ liệu về tên sách, thể loại, số lượng và tính tổng sách tự động bằng hàm SUM.
B. Để xem thể loại sách nào có nhiều nhất, Thu có thể sắp xếp dữ liệu theo cột "Số lượng" từ lớn đến nhỏ.
C. Khi viết báo cáo trong Word, Thu không thể chèn hình ảnh chụp kệ sách vào văn bản.
D. Thu có thể tạo biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn trong Excel để thể hiện trực quan tỷ lệ sách theo từng thể loại.
Câu 15. Giáo viên đang hướng dẫn học sinh tạo biểu đồ cột để so sánh số lượng học sinh ở các trường tham gia hội thi Tin học trẻ trong phường Việt Hưng.
A. Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp học sinh dễ dàng so sánh số lượng giữa các trường.
B. Biểu đồ hình quạt tròn là loại biểu đồ thích hợp nhất để so sánh số lượng học sinh 
C. Chức năng Lọc dữ liệu của phần mềm bảng tính không được sử dụng để chọn  và chỉ hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó. 
D. Để tạo biểu đồ, học sinh cần chọn vùng dữ liệu số và các nhãn tương ứng rồi dùng chức năng tạo biểu đồ.
Câu 33: Câu lạc bộ Môi trường thu thập dữ liệu về lượng rác thải tại 20 điểm khác nhau trong trường. Họ cần sắp xếp để tìm điểm có rác nhiều nhất, lọc các điểm có lượng rác trên 5kg.
A. Câu lạc bộ có thể nhập dữ liệu vào Excel với các cột: Tên điểm, Lượng rác (kg), và sử dụng sắp xếp giảm dần để tìm điểm có rác nhiều nhất.
B. Chức năng Filter cho phép câu lạc bộ lọc và hiển thị chỉ những điểm có lượng rác >= 5kg.
C. Sử dụng thao tác lặp theo 1 tiêu chí (lượng rác)
D. Trong Word, danh sách khuyến nghị phải được viết liền không xuống dòng, không thể sử dụng danh sách liệt kê có đánh số.
II. TỰ LUẬN: 

Câu 1: Em hãy nêu các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu

Câu 2. Em hãy trình bày ưu điểm và lưu ý khi sử dụng biểu đồ?
Câu 3. Nêu chức năng các dạng biểu đồ phổ biến? 
Câu 4. Hiệu quả của việc sử dụng danh sách liệt kê trong việc trình bày văn bản? 
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